
                                          Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020
Toán
Ôn tập 
	Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số sau 
a)   14, 21, 37, 43, 55


b) 
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Bài 2: Trung bình cộng tuổi của chị và em là 8 tuổi. Tuổi em là 6 tuổi. Tính tuổi chị .

Bài 3: Một đội có 6 chiếc xe, mỗi xe đi 50 km thì chi phí hết 1 200 000 đồng. Nếu đội đó có 10 cái xe, mỗi xe đi 100 km thì chi phí hết bao nhiêu tiền ?
Bài 4: 

 Hai người thợ nhận được 213000 đồng tiền công. Người thứ nhất làm trong 4 ngày mỗi ngày làm 9 giờ, người thứ 2 làm trong 5 ngày, mỗi ngày làm 7 giờ. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền công ?


	Bài 5: Viết thành số thập phân

a)     33
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b)    92
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c)     3
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Bài 6: Chuyển thành phân số thập phân

a)   0,5;
0,03;     7,5

b)  0,92; 
0,006; 
8,92

Bài 7: Chuyển thành hỗn số có chứa phân số thập phân.

a)  12,7;          31,03; 
  

b) 8,54;    
  1,069

Bài 8: Viết các số thập phân

a) Ba phẩy không bẩy

b) Mười chín phẩy tám trăm năm mươi

c) Không đơn vị năm mươi tám phần trăm.



Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Toán
Ôn tập (Đáp án)
	1. Lời giải :
a) Trung bình cộng của 5 số trên là :

  (14 + 21 + 37 + 43 + 55) : 5 = 34

b) Trung bình cộng của 3 phân số trên là :

       (
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                     Đáp số :  34 ; 
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2. Lời giải :
   Tổng số tuổi của hai chị em là :

              8 
[image: image11.wmf]´

 2 = 16 (tuổi)

   Chị có số tuổi là :

              16 – 6 = 10 (tuổi)


Đáp số : 10 tuổi.

3. Lời giải :

    6 xe đi được số km là :

            50 
[image: image12.wmf]´

 6 = 300 (km)

   10 xe đi được số km là :

       100 
[image: image13.wmf]´

 10 = 1000 (km)

   1km dùng hết số tiền là :

       1 200 000 : 300 = 4 000 (đồng)   

 1000km dùng hết số tiền là :     

4000 
[image: image14.wmf]´

 1000 = 4 000 000 (đồng)

         Đáp số : 4 000 000 đồng
8. Lời giải :
a) 3,07

b) 19,850

c) 0,5


	4. Lời giải :
Người thứ nhất làm được số giờ là :

          9 
[image: image15.wmf]´

 4 = 36 (giờ)

Người thứ hai làm được số giờ là :

            7 
[image: image16.wmf]´

 5 = 35 (giờ)

Tổng số giờ hai người làm là :

            36 + 35 = 71 (giờ)

Người thứ nhất nhận được số tiền công là :

      213 000 : 71 
[image: image17.wmf]´

 36 = 108 000 (đồng)

Người thứ hai nhận được số tiền công là :

   123 000 – 108 000 = 105 000 (đồng)

                   Đáp số : 108 000 đồng

                                  105 000 đồng
5. Lời giải :

a)     33
[image: image18.wmf]10
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 = 33,1;         
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 0,27; 

b)    92
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 = 0,031;     

c)    3
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 = 2,008
6. Lời giải :

 a)   0,5 = 
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;     0,03 =
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b)  0,92 = 
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7. Lời giải :

a)  12,7 = 
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b) 8,54 = 
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Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Tiếng Việt
Ôn tập  
	 Bài tập 1 : Đặt 4 câu với nghĩa chuyển của từ ăn?

Bài tập 2: Thay thế từ ăn trong các câu sau bằng từ thích hợp :

a) Tàu ăn hàng ở cảng.

b) Cậu làm thế dễ ăn đòn lắm.

c) Da bạn ăn phấn lắm.

d) Hồ dán không ăn giấy.

e) Hai màu này rất ăn nhau.

g) Rễ cây ăn qua chân tường.

h) Mảnh đất này ăn về xã bên.

k) Một đô la ăn mấy đồng Việt Nam ?
Bài tập 3: Tìm các thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong đó có những từ chỉ các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên?
Bài tập 4: Mỗi câu dưới đây có mấy cách hiểu? Hãy diễn đạt cho rõ nghĩa trong từng cách hiểu (Có thể thêm từ)

a) Mời các anh ngồi vào bàn. 
b) Đem cá về kho.
Bài tập 5: Tìm các từ miêu tả klhông gian
a) Tả chiều rộng: 

b) Tả chiều dài (xa):

c) Tả chiều cao :

d) Tả chiều sâu : 

Bài tập 6 : Đặt câu với mỗi loại từ chọn tìm được ở bài tập 5.
a) Từ chọn : bát ngát.

b) Từ chọn : dài dằng dặc.

c) Từ chọn : vời vợi

d) Từ chọn : hun hút
	Bài tập7 : Từ  đi  trong các câu sau, câu nào mang nghĩa gốc, câu nào mang nghĩa chuyển?

a) Ca nô đi nhanh hơn thuyền.

b) Anh đi ô tô, còn tôi đi xe đạp.

c) Bà cụ ốm nặng đã đi từ hôm qua.

d) Thằng bé đã đến tuổi đi học.

e) Nó chạy còn tôi đi.

g) Anh đi con mã, còn tôi đi con tốt.

h) Ghế thấp quá, không đi với bàn được.

Bài tập 8: Chọn từ thích hợp: dải lụa, thảm lúa, kì vĩ, thấp thoáng, trắng xoá, trùng điệp điền vào chỗ chấm:

    Từ đèo ngang nhìn về hướng nam, ta bắt gặp một khung cảnh thiên nhiên…. ; phía tây là dãy Trường Sơn….., phía đông nhìn ra biển cả, Ở giữa là một vùng đồng bằng bát ngát biếc xanh màu diệp lục. Sông Gianh, sông Nhật Lệ, những con sông như …vắt ngang giữa…vàng rồi đổ ra biển cả. Biển thì suốt ngày tung bọt ….kì cọ cho hàng trăm mỏm đá nhấp nhô…dưới rừng dương.

Bài tập 9: Đặt các câu với các từ ở bài 8?
+ Kì vĩ
          + Thảm lúa

+ Trắng xoá.
 + Thấp thoáng.

+ Trùng điệp
 + Dải lụa




Tập làm văn
Đề bài : Em hãy kể lại một câu chuyện kể về tính trung thực mà em đã được nghe, được đọc.

Tập đọc

Các em hãy đọc và trả lời các câu hỏi trong bài tập đọc đã học trong tuần 20 

SGK lớp 5 tập 2.

Chính tả

Một buổi sinh hoạt tập thể

Học sinh viết tựa bài và đoạn: Buổi liên hoan diễn ra thật vui vẻ…hết bài.(SGK lớp 5 tập 2 trang 23;24).

Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Tiếng Việt
Ôn tập (Đáp án)
	Bài tập 1:
Gợi ý :

- Cô ấy rất ăn ảnh.

- Tuấn chơi cờ rất hay ăn gian.

- Bạn ấy cảm thấy rất ăn năn.

- Bà ấy luôn ăn hiếp người khác.

- Họ muốn ăn đời, ở kiếp với nhau.

Bài tập 2:
- Từ thích hợp : Bốc, xếp hàng.

- Từ thích hợp : Bị đòn

- Từ thích hợp : Bắt phấn

- Từ thích hợp : Không dính

- Từ thích hợp : Hợp nhau

- Từ thích hợp : Mọc, đâm qua

- Từ thích hợp : Thuộc về

- Từ thích hợp : Bằng 
Bài tập 3:
- Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối.

- Muốn ăn chiêm tháng năm thì trông trăng rằm tháng tám.

- Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

- Chuồn chuồn bay thấp thì mưa bay cao thì nắng bay vừa thì râm.

Bài tập 4:
-   …ngồi vào bàn để ăn cơm.

           (bàn : chỉ đồ vật)

- …ngồi vào để bàn công việc.

        (Có nghĩa là bàn bạc)

- …về kho để đóng hộp.

               (có nghĩa là nhà)

- …về kho để ăn ( có nghĩa là nấu)
Bài tập5:
a) Tả chiều rộng : bao la, bát ngát, thênh thang, mênh mông…

b) Tả chiều dài (xa) : xa tít, xa tít tắp, tít mù khơi,  dài dằng dặc, lê thê…

c) Tả chiều cao : chót vót, vòi vọi, vời vợi…
d) Tả chiều sâu : thăm thẳm, hun hút, hoăm hoắm…

	Bài tập 6:
a) Từ chọn : bát ngát.

- Đặt câu : Cánh dồng lúa quê em rộng mênh mông bát ngát.

b) Từ chọn : dài dằng dặc,

- Đặt câu : Con đường từ nhà lên nương dài dằng dặc.

c) Từ chọn : vời vợi

- Đặt câu: Bầu trời cao vời vợi.

d) Từ chọn : hun hút 

- Đặt câu : Hang sâu hun hút
Bài tập 7:
- Câu mang nghĩa gốc : Câu e.

- Câu mang nghĩa chuyển : Các câu còn lại.
Bài tập 8:
Thứ tự cần điền là : 

+ Kì vĩ

+ Trùng điệp

+ Dải lụa

+ Thảm lúa

+ Trắng xoá

+ Thấp thoáng.

Bài tập 9:
Gợi ý :

- Vịnh Hạ Long là một cảnh quan kì vĩ của nước ta.

- Dãy Trường Sơn trùng điệp một màu xanh bạt ngàn.

- Các bạn múa rất dẻo với hai dải lụa trên tay.

- Xa xa, thảm lúa chín vàng đang lượn sóng theo chiều gió.

- Đàn cò bay trắng xoá cả một góc trời ở vùng Năm Căn.

- Mấy đám mây sau ngọn núi phía xa.




Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Toán
Ôn tập  
	Bài 1: Điền dấu >, < ; = vào chỗ ……

a)   6,17 …… 5,03        c)58,9 ……59,8 

b)  2,174 …… 3,009   d)  5,06 …… 5,06

Bài 2: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

5,126;     5,621;    5,216;    5,061;    5,610

Bài 3: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé dần

72,19; 
72,099; 
72,91;

72,901; 
72,009

Bài 4: Tìm chữ số thích hợp điền vào các chữ

  a)  4,8x 2 < 4,812


          b)  5,890 > 5,8x 0

 c)   53,x49 < 53,249
            
 d)  2,12x = 2,1270  

Bài 5: Tìm 5 chữ số thập phân sao cho mỗi số đều lớn hơn 3,1 và bé hơn 3,2?
Bài 6: Viết số đo sau dưới dạng m 

a) 3m 5dm = …….;       29mm = ……

    17m 24cm = …..;      9mm = ……

b)  8dm  =………..;      3m5cm = ………

      3cm = ………;
   5m 2mm= ………
	Bài 7: Điền số thích hợp vào chỗ ……

a)  5,38km = …m;   

    4m56cm = …m

    732,61 m = …dam;   

b)  8hm 4m = …dam

     49,83dm = … m

Bài 8: Một vườn hình chữ nhật được vẽ vào giấy với tỉ lệ xích 
[image: image34.wmf]500

1

 có kích thước như sau:


    7 cm


5cm

Tính diện tích mảnh vườn theo đơn vị ha?

Bài 9: 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 
[image: image35.wmf]4

3

 chiều dài. Trên đó người ta trồng cà chua, cứ mỗi 10m2 thu hoạch được 6kg. Tính số cà chua thu hoạch được ra tạ.



Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Toán
Ôn tập  (Đáp án)
	1. Lời giải :

a)   6,17   >   5,03       c)58,9   <   59,8 

b)  2,174  <   3,009    d)  5,06  =  5,06
2. Lời giải :

  5,061 ; 5.126 ;5,610 ; 5,216 ; 5,621. 

3. Lời giải :

72,9 1; 72,901 ;  72,10 ; 72,099 ; 72,009 

4. Lời giải :
a) x = 0 ;            b) x = 8

c) x = 1 ;            d) x = 0                           

5. Lời giải :
Ta có : 3,1 = 3,10 ;   3,2 = 3,20

- 5 chữ số thập phân đều lớn hơn 3,10 và bé hơn 3,20 là :

 3,11;     3,12;      3,13;      3,14 ;        3,15  

6. Lời giải :

a) 3,5m                 0,029m
   0,8m               0,009m

b) 0,8m              3,05m

    0,03m            5,005m


	7. Lời giải :

  a)  5380m;     4,56m;    73,261dam

  b)  80,4dam;
4,983m.

8. Lời giải :

Chiều dài thực mảnh vườn là :

    500 
[image: image36.wmf]´

 7 = 3500 (cm) = 35m

Chiều rộng thực mảnh vườn là :

    500 
[image: image37.wmf]´

 5 = 2500 (cm) = 25m

Diện tích của mảnh vườn là :

     25 
[image: image38.wmf]´

 35 = 875 (m2)

                  = 0,0875ha


Đáp số : 0,0875ha

9. Lời giải :
Chiều rộng mảnh vườn là :

   60 : 4 
[image: image39.wmf]´

 3 = 45 (m)

 Diện tích mảnh vườn là :

        60 
[image: image40.wmf]´

45 = 2700 (m2)

Số cà chua thu hoạch được là :

        6 
[image: image41.wmf]´

 (2700 : 10) = 1620 (kg) 

                                 = 16,2 tạ.

                     Đáp số : 16,2 tạ.  


Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Tiếng Việt
Ôn tập 
	Bài tập 1 :  Ghi vào bảng những từ ngữ về các chủ điểm đã học theo yêu cầu đã ghi trong bảng sau:
	

	
	Việt Nam – Tổ quốc em
	Cánh chim hoà bình
	Con người và thiên nhiên

	Danh từ
	
	
	

	Thành ngữ, tục ngữ
	
	
	


Bài tập 2:
Tìm và ghi vào bảng sau những từ đồng nghĩa, trái nghĩa với các từ đã ghi trong bảng sau:

	
	Giữ gìn
	Yên bình
	Kết đoàn
	Bạn bè
	Bao la

	Từ đồng nghĩa
	
	
	
	
	

	Từ trái nghĩa
	
	
	
	
	

	Bài 3 : Tìm nghĩa gốc và nghĩa chuyển của các câu sau :

a) Mừng thầm trong bụng

b) Thắt lưng buộc bụng

c) Đau bụng

d) Đói bụng.

đ) Bụng mang dạ chửa.

g) Mở cờ trong bụng.

h) Có gì nói ngay không để bụng.

i) Ăn no chắc bụng.

k) Sống để bụng, chết mang theo.

Bài tập 4 : Hãy tìm những đại từ và đại từ xưng hô để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau sao cho đúng :
a) Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy,…. biết đó là con gà của nhà anh Bốn Linh. Tiếng … dõng dạc nhất xóm,… nhón chân bước từng bước oai vệ, ưỡn ngực ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, … bỏ chạy.”

b) “Một chú khỉ con cứ nhảy qua, nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy … đi qua, nhe răng khẹc khẹc, ngó … rồi quay lại nhìn người chủ, dường như muốn bảo … hỏi dùm tại sao … lại không thả mối dây xích cổ ra để … được tự do đi chơi như ….” 
	Bài tập 5:  Tìm đại từ trong đoạn văn sau và cho biết cách dùng đại từ xưng hô trong đoạn văn đối thoại đó cho em biết thái độ của Rùa và Thỏ đối với nhau ra sao?
 “Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy. Một con thỏ trông thấy mỉa mai bảo Rùa rằng:

- Đồ chậm như sên! Mày mà cũng đòi tập chạy à?

  Rùa đáp:

-  Anh đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn?

  Thỏ vểnh tai lên tự đắc :

- Được, được! Mày dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó!”




Tập làm văn
Đề bài : Em hãy kể lại một câu chuyện kể về lòng nhân hậu mà em đã được nghe, được đọc.
Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020
Tiếng Việt
Ôn tập (Đáp án)

Bài tập 1 :  Ghi vào bảng những từ ngữ về các chủ điểm đã học theo yêu cầu đã ghi trong 

	ảng sau:

	
		Việt Nam – Tổ quốc em

	Cánh chim hoà bình

	Con người và thiên nhiên


	Danh từ

	Quốc kì, quốc gia, đất nước, Tổ quốc, quê hương, non sông…

	Hoà bình, thanh bình, thái bình, bình yên…

	Bầu trời,  mùa thu, mát mẻ…


	Thành ngữ, tục ngữ

	Nơi chôn rau cắt rốn, quê cha đất tổ, 

		Lên thác xuống ghềnh

Góp gió thành bão

Qua sông phải luỵ đò



	Bài tập 2:
Tìm và ghi vào bảng sau những từ đồng nghĩa, trái nghĩa với các từ đã ghi trong bảng sau:

Giữ gìn

Yên bình

Kết đoàn

Bạn b

Bao la

Từ đồng nghĩa

Bảo vệ,

Thanh bình

Thái bình

Thương yêu

Yêu thương

đồng chí, 

Mênh mông, bát ngát

Từ trái nghĩa

Phá hại, tàn phá

Chiến tranh

Chia rẽ, kéo bè kéo cánh

hẹp, 

Bài tập 3:
- Nghĩa gốc : câu c, d, đ, i, 

- Nghĩa chuyển : các câu còn lại.

Bài tập 4:
a) Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy, tôi biết đó là con gà của nhà anh Bốn Linh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm, nó nhón chân bước từng bước oai vệ, ưỡn ngực ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, nó bỏ chạy.”

b) “Một chú khỉ con cứ nhảy qua, nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy tôi đi qua, nhe răng khẹc khẹc, ngó tôi rồi quay lại nhìn người chủ, dường như muốn bảo tôi hỏi dùm tại sao người ta lại không thả mối dây xích cổ ra để nó được tự do đi chơi như tôi.” 

Bài tập 5:
- Các đại từ xưng hô trong đoạn văn là:

      Ta, mày, anh, tôi.

- Thái độ của Thỏ và Rùa đối với nhau trong đoạn văn : Kiêu ngạo, coi thường Rùa
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Toán
Ôn tập  
	Bài 1: Viết số đo khối lượng sau dưới dạng kg :

a)   7kg 18g =…kg;
     126g =…kg;


      5 yến  = …kg;         14hg = …kg;
     

b)  53kg 2dag = …kg;      297hg = …kg;    

     43g  = ….kg;
         5hg  =  …kg.

Bài 2: Điền dấu >, < hoặc = vào …….

    a)    4dag 26g       ….     426 g
    b)   1tạ 2 kg       ….      1,2 tạ   
Bài 3 : Nửa chu vi một khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng 
[image: image42.wmf]6
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chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu m vuông? bao nhiêu ha?

Bài 4 : Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm
	Bài 5: 

Xếp các số đo sau theo thứ tự từ bé đến lớn

27kg15g;   2,715kg;   27,15kg;  2tạ15kg

Bài 6: : Điền số vào chỗ chấm :

a) 2ha 4 m2 = ………ha;



    49,83dm2 = ……… m2
b) 8m27dm2 = ……… m2;



    249,7 cm2 = ………….m2
Bài 7 : Điền dấu > ; < =

a)  16m2 213 cm2  ……  16400cm2;

b)  84170cm2 ……. 84,017m2 

c)  9,587 m2  ……9 m2.60dm2

	Tên con vật
	Đơn vị đo là tấn
	Đơn vị đo là tạ
	Đơn vị đo là kg

	Khủng long
	60 tấn
	…………
	…………

	Cá voi
	…………….
	1500 tạ
	

	Voi
	……………
	……………
	5400kg

	Hà mã
	……………
	……………
	…………

	Gấu
	……………
	8 tạ
	…………
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Toán
Ôn tập (Đáp án) 
	1. Đáp án :

a)  7,018kg ;   0,126kg ;   

     50kg ;        1,4kg

b) 53,02kg ;    29,7kg

    0,043kg ;     0,5kg

2. Lời giải :
    a)    4dag 26g    <      426 g

            (66g)

    b)   1tạ 2 kg       =      1,02 tạ

         (1,02tạ)

3. Bài giải :

Đổi :  0,55km = 550m

Chiều rộng của khu vườn là :

  550 : (5 + 6) 
[image: image43.wmf]´

 5 = 250 (m)

Chiều dài của khu vườn là :

    550 – 250 = 300 (m)

Diện tích khu vườn đó là :

   300 
[image: image44.wmf]´

 250 = 75 000 (m2)

                    = 7,5 ha

    Đáp số :   75 000 m2 ;  7,5 ha.


	5. Lời giải :
Ta thấy : 27kg 15g = 27,015kg

            2 tạ 15kg = 215kg

Ta có :

2,715kg ; 27,015kg ; 27,15kg ; 215kg.

Hay : 

2,715kg ; 27kg 15g ; 27,15kg ; 215kg.

6. Bài giải :

a) 2ha 4 m2 = 2,000004ha;



    49,83dm2 = 0,4983 m2
b) 8m27dm2 = 0,07 m2;



    249,7 cm2 = 0,02497m2
7. Bài giải :

a)  16m2 213 cm2  >  16400cm2;


     (160213cm2)

b)  84170cm2   <   84,017m2 

                            (840170cm2)

c)  9,587 m2     <   9 m2.60dm2


   (958,7dm2)         (960dm2)
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Tiêng Việt
Ôn tập 
	Bài tập 1 : Tìm các quan hệ từ trong các câu sau:

a) Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan toả nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn xoè lá lấn chiếm không gian.

b) Bạn Hoa học tập rất chăm chỉ nhưng kết quả vẫn chưa cao.

c) Em nói mãi mà bạn Lan vẫn không nghe theo.

d) Bạn Hải mà lười học thì thế nào cũng nhận điểm kém.

e) Câu chuyện của bạn Hà rất hấp dẫn vì Hà kể bằng tất cả tâm hồn mình.

Bài tập 2: Điền thêm các quan hệ từ vào chỗ chấm trong các câu sau:

a) Trời bây giờ trong vắt thăm thẳm ... cao.

b) Một vầng trăng tròn to …đỏ hồng hiện lên… chân trời sau rặng tre đen của làng xa.

c) Trăng quầng …hạn, trăng tán …mưa.

d) Trời đang nắng, cỏ gà trắng… mưa.

e) Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng …cũng có những người yêu tôi tha thiết, …sao sức quyến rũ, nhớ thương cũng không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. 

Bài tập 3: Tìm từ đúng trong các cặp từ in nghiêng sau:
a) Tiếng suối chảy róc rách như/ ở lời hát của các cô sơn nữ.

b) Mỗi người một việc: Mai cắm hoa, Hà lau bàn nghế, và/ còn rửa ấm chén.

c) Tôi không buồn mà/ và còn thấy khoan khoái, dễ chịu.


	Bài tập 4 : Dùng đại từ xưng hô để thay thế cho danh từ bị lặp lại trong đoạn văn dưới đây:

Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản nằm mơ chính tay mình bắt sống được Sài Thung, tên xứ hống hách của nhà Nguyễn. Hoài Văn bắt được Sài Thung mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết, Hoài Văn trói Sài Thung lại, đập roi ngựa lên đầu Sài Thung và quát lớn:

 - Sài Thung có dám đánh người nước Nam nữa không? Đừng có khinh người nước Nam nhỏ bé!

Bài tập 5: Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.

Bài tập 6: Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?



Tập làm văn
Đề bài : Em hãy tả một đồ vật mà em yêu thích.

Tập đọc

Các em hãy đọc và trả lời các câu hỏi trong bài tập đọc đã học trong tuần 19 

SGK lớp 5 tập 2.

Chính tả

Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Học sinh viết tựa bài và đoạn: Trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp…hết bài.(SGK lớp 5 tập 2 trang 20).
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Tiêng Việt
Ôn tập (Đáp án)
	1. Đáp án :

a) Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan toả nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn xoè lá lấn chiếm không gian.

b) Bạn Hoa học tập rất chăm chỉ nhưng kết quả vẫn chưa cao.

c) Em nói mãi mà bạn Lan vẫn không nghe theo.

d) Bạn Hải mà lười học thì thế nào cũng nhận điểm kém.

e) Câu chuyện của bạn Hà rất hấp dẫn vì Hà kể bằng tất cả tâm hồn mình.
2. Đáp án : 

a) Và.

b) To ;  ở.

c) Thì ;  thì.

d) Thì.

e) Và ; nhưng.


	3. Đáp án :

a) Như.

b) Còn.

c) Mà.

4. Đáp án :

- 3 từ Sài Thung đầu thay bằng từ nó
- Từ Sài Thung tiếp theo thay bằng từ mày
- Cụm từ người nước Nam sau thay bằng từ chúng tao.

5. Đáp án : 

Các danh từ trong đoạn văn là :

   Ngày, học sinh, lớp, mẹ, trường, mái trường, năm, góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ, em.
6. Đáp án :: chẳng hạn :

- Hằng ngày, em thường đến lớp rất đúng giờ.

- Em rất nhớ mái trường tiểu học thân yêu.

- Ở góc sân, mấy bạn nữ đang nhảy dây.




  Thứ năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020

Toán
Ôn tập 
	Bài tập 1: Đặt tính rồi tính :

a) 65,72 + 34,8



b) 284 + 1,347

c) 0,897 + 34,5



d) 5,41 + 42,7

Bài tập 2: Tìm x

a)  x - 13,7 = 0,896


          b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6

Bài tập 3 

Thùng thứ nhất có 28,6 lít  dầu, thùng thứ hai có 25,4 lít dầu. Thùng thứ ba có số dầu bằng trung bình cộng số dầu ở 2 thùng kia. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu? 

Bài tập 4: 

Cho 2 số có hiệu là 26,4. Số bé là 16. Tìm số lớn

	Bài tập 5: Đặt tính rồi tính :

    a)70,75 – 45,68

    b) 86 – 54,26

    c) 453,8 – 208,47

 Bài tập 6 : Tính bằng 2 cách :

  a) 34,75 – (12,48 + 9,52)

  b) 45,6 – 24,58 – 8,382 

Bài tập 7 : Tìm x : 

  a)  5,78 + x = 8,26

  b)  23,75 – x = 16,042

Bài tập 8 : 

Tổng diện tích của ba vườn cây là 6,3 ha. Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,9 ha, Diện tích của vườn cây thứ hai bé hơn diện tích của vườn cây thứ nhất là 8120m2, Hỏi diện tích của vườn cây thứ ba bằng bao nhiêu m2 ?
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Toán
Ôn tập (Đáp án)
	1. Đáp án :

a) 100,52
          c) 35,397

b) 285,347
          d) 48,11

2. Lời giải :
a)  x - 13,7 = 0,896


     x           =  0,896 + 13,7

     x           =       14,596

b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6

    x – 3,08 =     34,32

    x            =     34,32 +  3,08 

    x            =      37,4

3. Bài giải :

Thùng thứ ba có số lít dầu là:

      (28,6 + 25,4) : 2 =  27 (lít)
Cả 3 thùng có số lít dầu là:

      28,6 + 25,4 + 27 = 81 (lít)

                      Đáp số: 81 lít. 

4. Bài giải :

        Giá trị của số lớn là :

              26,4 + 16 = 42,4

                         Đáp số : 42,4

5. Đáp án :

a) 24,89

b) 31,74

c) 245,33


	6. Bài giải :

a) 34,75 – (12,48 + 9,55)

 = 34,75 -        22,03

 =    12,72

Cách 2 :     34,75 – (12,48 + 9,55)

               = 34,75 – 12,48 – 9,55

               =     22,27         -   9,55 

               =     12,72

b) 45,6 – 24,58 – 8,382 

 =      21,02       -  8,382

 =              12,638

Cách 2 :  45,6 – 24,58 – 8,382
           =  45,6 – (24,58 + 8,382)

           =  45,6 -        32,962      =      12,638      

7. Bài giải :

a)  5,78 + x = 8,26
                x = 8,26 – 5,78     ;       x =  2,48

b)  23,75 – x = 16,042

                  x =  23,75 - 16,042 

                  x =       7,708

8 .Bài giải Đổi : 812om2 = 0,812 ha
Diện tích của vườn cây thứ hai là : 

    2,9 – 0,812 = 2,088 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ ba là :

   6,3 – (2,9 + 2,088) = 1,312 (ha)

                     Đáp số : 1,312 ha
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Tiếng Việt
Ôn tập 
	Bài tập 1 : Ghi chép lại những quan sát về ngoại hình của cô giáo (thấy giáo) mà em quý mến nhất.
Bài tập 2: Viết dàn ý chi tiết tả một người thân của em.

Gợi ý: 

 a) Mở bài : 

- Chú Hùng là em ruột bố em.

- Em rất quý chú Hùng.

b) Thân bài : 

- Chú cao khoảng 1m70, nặng khoảng 65kg.

- Chú ăn mặc rất giản dị, mỗi khi đi đâu xa là chú thường măc bộ quần áo màu cỏ úa.Trông chú như công an.

- Khuôn mặt vuông chữ điền, da ngăm đen.

- Mái tóc luôn cắt ngắn, gọn gàng.

- Chú Hùng rất vui tính, không bao giờ phê bình con cháu.

- Chưa bao giờ em thấy chú Hùng nói to.

- Chú đối xử với mọi người trong nhà cũng như hàng xóm rất nhẹ nhàng, tình cảm.

- Ông em thường bảo các cháu phải học tập chú Hùng.

c) Kết bài :

- Em rất yêu quý chú Hùng vì chú là người cha mẫu mực.

Bài tập 3 : Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:

  Hồ Ba Bể nằm giữa bốn bề vách đá, trên độ cao 1200 mét so với mực nước biển. Chiều dài của hồ bằng một buổi chèo thuyền độc mộc. Hai bên hồ là những ngọn núi cao chia hồ thành ba phần liền nhau : Ba Lầm, Bể Lòng, Bể Lù.

Bài tập 4: Chuyển câu đơn sau thành câu ghép có sử dụng quan hệ từ.

a) Mưa đã ngớt. Trời tạnh dần.

b) Thuý Kiều là chị. Em là Thuý Vân.


	Bài tập 5:  Viết một đoạn văn về chủ đề : Bảo vệ môi trường.
Gợi ý:

Vào đầu năm học mới, chúng em đi trồng cây. Gió xuân dìu dịu. Bạn Thắng là lớp trưởng. Bạn rất gương mẫu trong lao động. Lúc bạn đào hố, lúc bạn vác cây giống. Trồng xong cây nào, các bạn lại cùng nhau tưới cho cây. Vừa lao động, chúng em vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Bài tập 6: Gạch chân quan hệ từ trong đoạn văn sau:

    Mấy hôm trước, trời mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc...ở các bãi sông bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày chúng cãi cọ nhau om sòm, có khi chỉ vì tranh nhau một con tép mà có những anh cò vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được con nào.

c) Nam học giỏi toàn. Nam chăm chỉ giúp mẹ việc nhà.

Bài tập 7:  Gạch chân dưới các đại từ xưng hô trong đoạn văn.
a) Hoà bảo với Lan :

- Hôm nay cậu có đi học nhóm với mình không?

Lan trả lời:

- Có, chúng mình cùng sang rủ cả bạn Hồng nữa nhé!

b) Nhà em có một con gà trống. Chú ta có cái đầu nhỏ, cái mào to. Mỗi buổi sáng chú cất tiếng gáy làm cả xóm thức giấc. Nó vỗ cách phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu xóm. Những chú gà trong xóm cũng thức dậy gáy te te…
Bài tập 8: Viết một đoạn văn ngắn tả ngoại hình người bạn thân của em, trong đó có sử dụng quan hệ từ:

Ví dụ: Hà là bạn của em nhưng em chơi thân với Linh hơn. Linh có nước da trắng hồng và mái tóc cắt ngắn rất hợp với khuân mặt trái xoan bầu bĩnh. Linh không những học giỏi mà Linh còn hay giúp đỡ các bạn trong lớp..


Tập làm văn
Đề bài : Em hãy tả lại một đồ chơi mà em thích.
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Tiếng Việt
Ôn tập (Đáp án)
	1. Bài giải :Ví dụ
- Mái tóc đen dày, cắt ngắn ngang vai…

- Đôi mắt đen, long lanh, dịu hiền ấm áp…

- Khuôn mặt trái xoan ửng hồng…

- Giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm…

- Dáng người thon thả,…
3. Đáp án :

Hồ Ba Bể nằm giữa bốn bề vách đá, trên độ cao 1200 mét so với mực nước biển. Chiều dài của hồ bằng một buổi chèo thuyền độc mộc. Hai bên hồ là những ngọn núi cao chia hồ thành ba phần liền nhau : Ba Lầm, Bể Lòng, Bể Lù.

4. Lời giải:
a) Mưa đã ngớt và trời tạnh dần.

b) Thuý Kiều là chị còn em là Thuý Vân.

c) Không những Nam học giỏi toán mà   Nam còn chăm chỉ giúp mẹ việc nhà.


	6. Lời giải:

    Mấy hôm trước, trời mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc...ở các bãi sông bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày chúng cãi cọ nhau om sòm, có khi chỉ vì tranh nhau một con tép mà có những anh cò vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được con nào.
7. Đáp án : 

a) Hoà bảo với Lan :

- Hôm nay cậu có đi học nhóm với mình không?

Lan trả lời:

- Có, chúng mình cùng sang rủ cả bạn Hồng nữa nhé!

b) Nhà em có một con gà trống. Chú ta có cái đầu nhỏ, cái mào to. Mỗi buổi sáng chú cất tiếng gáy làm cả xóm thức giấc. Nó vỗ cách phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu xóm. Những chú gà trong xóm cũng thức dậy gáy te te.


Thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Toán
Ôn tập 
	Bài 1: Viết số đo khối lượng sau dưới dạng kg :

a)   17kg 28dag =…kg;
     1206g =…kg;

      5 yến  = …tấn;         46 hg = …kg;
     

b)  3kg 84 g = …kg;      277hg = …kg;    

     43kg  = ….tạ;
         56,92hg  =  …kg.

Bài 2 : Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm

a) 7,3 m = ...dm                35,56m = ...cm

    8,05km = ...m               6,38km = ...m

b) 6,8m2 = ...dm2             3,14 ha =  ....m2
    0,24 ha = ...m2             0,2 km2 = ...ha

Bài 3: : Điền số vào chỗ chấm :

a)2,35796km2 =...km2....hm2...dam2..m2
    69,805dm2 = …dm2...cm2...mm2
b) 4kg 75g = …. kg

    86000m2 = …..ha
	Bài 4: Điền dấu >, < hoặc = vào …….

   a)    5kg 28g       ….     5280 g

    b)   4 tấn 21 kg       ….      420 yến  

Bài 5 : 

Mua 32 bộ quần áo hết phải trả 
1 280 000 đồng. Hỏi mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả bao nhiêu tiền

Bài 6 : 

Một máy bay cứ bay 15 phút được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu km?

Bài 7: 

Một ô tô chở 80 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50 kg. 

a) Hỏi ô tô chở được bao nhiêu tấn gạo?

b) Nếu ô tô đó đã bán bớt đi 
[image: image45.wmf]5
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số gạo đó thì còn lại bao nhiêu tạ gạo ?

Bài 8 : 

Tìm x, biết x là số tự nhiên : 

           27,64   <  x  <  30,46.




Thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Toán
Ôn tập (Đáp án)  
	1. Lời giải :a)  17,28kg ;   1,206kg ;   
                        0,05 tấn ;        4,6kg

                   b) 3,084kg ;    27,7kg

                        0,43kg ;     5,692kg

2. Lời giải :
a) 7,3 m = 73 dm             35,56m = 3556 cm
    8,05km = 8050 m      6,38km = 6380 m

b) 6,8m2 = 680 dm2       3,14 ha = 31400m2
    0,24 ha = 2400 m2     0,2 km2 = 20 ha

3.Lời giải :

a) 2,35796 km2 = 2km2 35hm2 79dam2
                             60m2
   69,805dm2 = 69 dm2 80cm2 50mm2
b) 4kg 75g =  4,075kg

    86000m2 =  0,086ha

4. Lời giải :
    a)    5kg 28g       <    5280 g

           (5028 g)

    b)  4 tấn 21 kg      >       402 yến   
        (4021 kg)           (4020 kg)

5.Lời giải :

32 bộ quần áo gấp 16 bộ quấn áosố lần là :

            32 : 16 = 2 (lần)

Mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả số tiền là :  1 280 000 x 2 = 2 560 000 (đồng)

                 Đáp số : 2 560 000 đồng
	6 .Lời giải :

Đổi : 1 giờ = 60 phút.

  60 phút gấp 15 phút số lần là :

          60 : 15 = 4 (lần)

Trong 1 giờ máy bay đó bay được số km là :    240 x 4 = 960 (km)

                  Đáp số : 960 km
7. Lời giải :
    Ô tô chở được số tấn gạo là :

        50 x 80 = 4000 (kg) = 4 tấn.

    Số gạo đã bán nặng số kg là :

        4000 : 5 x 2 = 1600 (kg)

    Số gạo còn lại nặng số tạ là :

4000 – 1600 = 2400 (kg) = 24 tạ.

                 Đáp số : 24 tạ
8. Lời giải :

Từ 27,64 đến 30,46 có các số tự nhiên là : 

             28, 29, 30.

 Vậy x = 28, 29, 30 thì thỏa mãn đề bài.




Thứ sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Tiếng Việt

Ôn tập 
	Bài tập 1: 

Nối nghĩa các cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B sao cho tương ứng.


	


	A
	
	B

	Khu bảo tồn thiên nhiên
	
	Khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp.

	Khu dân cư
	
	Khu vực trong đó các loài cây, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài

	Khu  sản xuất
	
	Khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt.


	Bài tập 2: Hãy viết một đoạn văn có nội dung nói về việc bảo vệ môi trường ở địa phương em đang sinh sống.
Bài tập 3: Tìm DT, ĐT, TT trong đoạn văn sau:

  Nắng rạng trên nông trường. Màu xanh mơn mởn của lúa óng lên cạnh màu xanh đậm như mực của những đám cói cao. Đó đây, Những mái ngói của nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy nghiền cói…nở nụ cười tươi đỏ.

Bài tập 4: Đặt câu với các từ đã cho:

a) Ngói

b) Làng

c) Mau.


	Bài tập 5: Tìm từ :

a)Từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc?

b)Từ trái nghĩa với từ hạnh phúc? 

c) Đặt câu với từ hạnh phúc.

Bài tập 6: Theo em, trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo một gia đình hạnh phúc.

a) Giàu có.





b) Con cái học giỏi.

c) Mọi người sống hoà thuận.


d) Bố mẹ có chức vụ cao.

Bài tập 7: Viết một đoạn văn ngắn nói về chủ đề hạnh phúc.


Tập làm văn
Đề bài : Em hãy tả một cảnh đẹp mà em có dịp đến thăm quan.

Tập đọc

Các em hãy đọc và trả lời các câu hỏi trong bào tập đọc đã học trong tuần 17 

SGK lớp 5 tập 1.

Chính tả

Thái sư Trần Thủ Độ

Học sinh viết tựa bài và đoạn: Trần Thủ Độ có công lớn…hết bài.(SGK lớp 5 tập 2 trang 16).

Thứ sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Tiếng Việt

Ôn tập (Đáp án)
	Bài tập 1: 

Nối nghĩa các cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B sao cho tương ứng.


	


	A
	
	B

	Khu bảo tồn thiên nhiên
	
	Khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp.

	
Khu dân cư
	
	Khu vực trong đó các loài cây, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài

	Khu  sản xuất
	
	Khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt.


	Bài tập 2: Hãy viết một đoạn văn có nội dung nói về việc bảo vệ môi trường ở địa phương em đang sinh sống.

Ví dụ: Để thực hiện việc bảo vệ môi trường đúng với khẩu hiệu “Sạch làng tốt ruộng”. Vừa qua thôn em có tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm. Từ sáng sớm tất cả mọi người trong làng đã có mặt đông đủ. Mọi người cùng nhau dọn vệ sinh đường làng. Người quét, người khơi thông cống rãnh, người hốt rác. Mỗi người một việc, chẳng mấy chốc đường làng đã sạch sẽ. Ai nấy đều phấn khởi, vui mừng vì thấy đường làng sạch sẽ. Đó là góp phần làm cho quê hương thêm sạch, đẹp. Cũng chính là một biện pháp bảo vệ môi trường trong lành hơn.

Bài tập 3:Lời giải:
- Danh từ: Nắng, nông trường, màu, lúa, màu, mực, cói, nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy, cói, nụ cười.

- Động từ: Nghiền, nở.

- Tính từ: Xanh, mơn mởn, óng, xanh, cao, tươi đỏ.

Bài tập 4: Ví dụ:      

a) Trường em mái ngói đỏ tươi.

b) Hôm nay, cả làng em ra đồng bẻ ngô.

c) Trồng bắp cải không nên trồng mau cây.
	Bài tập 5: Lời giải: 
a)Từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc : sung sướng, may mắn, vui sướng…

b)Từ trái nghĩa với từ hạnh phúc : bất hạnh, khốn khổ, cực khổ, …

c) Gia đình nhà bạn Nam sống rất hạnh phúc.
Bài tập 6: Lời giải:
Yếu tố quan trọng nhất để tạo một gia đình hạnh phúc đó là : Mọi người sống hoà thuận.

Bài tập 7: Viết một đoạn văn ngắn nói về chủ đề hạnh phúc.

Ví dụ: Gia đình em gồm ông, bà, bố, mẹ và hai chị em . Ông bà em đã già rồi nên bố mẹ em thường phải chăm sóc ông bà hàng ngày. Thấy bố mẹ bận nhiều việc nên hai chị em thường giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức của mình nh : quét nhà, rửa ấm chén,…Những hôm ông bà mỏi là hai chị em thường nặn chân tay cho ông bà. Ông bà em rất thương con, quý cháu. Ai cũng bảo gia đình em rất hạnh phúc. Em rất tự hào về gia đình mình.
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